
Kính gửi:  Các Nhà cung cấp

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) đang triển khai kế hoạch mua sắm 
vật tư y tế năm 2026. 

Bằng Văn bản này, DNA đề nghị các Nhà cung cấp quan tâm báo giá với 
danh mục, số lượng chi tiết như Phụ lục 01 kèm theo.

- Thời hạn báo giá: Đến hết ngày 10/7/2026 (thứ 6). 
- Địa chỉ: Phòng Vật tư, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV. Thôn 3, xã Nhân 

Cơ, tỉnh Lâm Đồng đối với bản giấy hoặc gửi qua Email: dnavattu@gmail.com 
đối với file điện tử. 

Lưu ý: Các Nhà cung cấp điền đầy đủ thông tin như Phụ lục kèm theo và ký 
tên, đóng dấu đầy đủ. 

Trân trọng! 
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc (e- copy, để b/c);
- Các Phó GĐ (e-copy); 
- Website Công ty (để đăng tải); 
- Phòng VT (e-copy);
- Lưu: VT, V Tư  (V. 02b).

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đào Phương Chung

    
 
 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV

Số:           /DNA-VT
V/v: Mời báo giá vật tư y tế năm 2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày         tháng 7 năm 2026
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Phụ lục 01
(Kèm theo Công văn số             /DNA-VT ngày        /7/2026)

Stt Tên, chủng loại vật 
tư

Quy cách/thông số kỹ 
thuật/danh điểm ĐVT Số 

lượng Đơn giá Thuế 
GTGT

Giá trị bao 
gồm thuế Ghi chú

A. VẬT TƯ THUỐC
I. Nhóm thuốc ho

1 Strepsils cool Hộp 50 gói x 2 viên Hộp 30     

2 Viên ngậm Bảo 
Thanh Hộp 20 vỉ x 5 viên Hộp 30     

3 Eugica phort Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 4     

4 Viên ngậm viasol 
(Húng chanh) Hộp 100 viên Hộp 30     

5 Thiên môn bổ phổi 280ml Chai 60     

6 Kẹo ngậm Eugica 
Candy Hộp/100 viên Hộp 25     

7 Xịt họng thảo dược 
eugica 10ml Chai 100     

8 Kẹo ngậm 
Fisherman's Friend Gói 25g Gói 80     

II.  Nhóm chống dị ứng, kháng Histamin

9 Cetirizin 10mg, Hộp 1 vỉ x 10 
viên Hộp 4     

III.  Nhóm thuốc kháng sinh
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Stt Tên, chủng loại vật 
tư

Quy cách/thông số kỹ 
thuật/danh điểm ĐVT Số 

lượng Đơn giá Thuế 
GTGT

Giá trị bao 
gồm thuế Ghi chú

10 Augxicine Hộp 100 viên Hộp 8     

11 Cefadroxil 500mg, Hộp 10 vỉ x 10 
viên Hộp 4     

12 Cefixim 200mg, Hộp 1 vỉ x 10 
viên Hộp 20     

13 Cefuroxim 500mg, Hộp 2 vỉ x 5 
viên Hộp 20     

IV.  Nhóm thuốc giảm đau hạ sốt

14 Efferalgan (sủi) 500mg, Hộp 4 vỉ x 4 
viên Hộp 8     

15 Salonship Hộp 10 gói x 2 miếng Hộp 20     

16 Decolgen ND Hộp 25 vỉ x 4 viên Hộp 4     

17 Salonpas Hộp 20 miếng Hộp 60     

18 Dầu khuynh diệp 
phong nha 25ml, Hộp 12 chai Hộp 80     

19 Dầu gió phật linh 1.5ml, Trường Sơn Chai 250     

20 Cồn xoa bóp 30ml, Hộp 1 chai Hộp 80     

21 Starblam cold spray  dạng xịt lạnh 150ml Chai 80     

22 Salonpas Jet spray dạng xịt lạnh 118ml Chai 80     

V.   Nhóm thuốc tiêu hóa
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Stt Tên, chủng loại vật 
tư

Quy cách/thông số kỹ 
thuật/danh điểm ĐVT Số 

lượng Đơn giá Thuế 
GTGT

Giá trị bao 
gồm thuế Ghi chú

23 Enterogermina 5ml, Hộp 2 vỉ x 10 ống Hộp 120     

24 Antibio pro 1g, Hộp 20 gói Hộp 60     

25 Loperamid 2mg, Hộp 25 vỉ x 4 viên Hộp 4     

26 Phosphalugel 20g, Hộp 26 gói Hộp 40     

27 Tràng Phục Linh 
Plus Hộp 2 vỉ x 10 viên Hộp 50     

VI.   Nhóm thuốc phù nề
28 Alphachoay Hộp 2 vỉ x 15 viên Hộp 50     

VII.    Nhóm thuốc hỗ trợ điều trị
29 Feron (Ferovit) Hộp 5 vỉ x 10 viên Hộp 30     

30 Hoạt huyết dưỡng 
não Hộp 5 vỉ x 20 viên Hộp 50     

31 Hoạt huyết nhất 
nhất Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 50     

32 Enat 400 Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 20     

33 Boganic Hộp 5 vỉ x 20 viên Hộp 60     

34 Beroca (sủi) Tuýp 10 viên Lọ 40     

35 Viên sủi 
Multivitamin Plus Tuýp 20 viên Tuýp 50     

36 Trà Gừng Hộp 20 gói Hộp 20     
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Stt Tên, chủng loại vật 
tư

Quy cách/thông số kỹ 
thuật/danh điểm ĐVT Số 

lượng Đơn giá Thuế 
GTGT

Giá trị bao 
gồm thuế Ghi chú

37 Pharmaton Energy Lọ 30 viên Lọ 40     

38 Bột sủi Sensa cools 7g, Hộp 6 gói Hộp 36     

39 Naturen Z Hộp 100 viên Hộp 30     

40 Otiv Hộp 30 viên Hộp 20     

VIII.    Nhóm thuốc nhỏ mắt
41 Natricloride 0,9% Lọ 10 ml Lọ 500     

42 Sancoba Lọ 5ml Lọ 85     

43 Vrohto Cool Lọ 12ml Lọ 150     

44 Tobradex Lọ 5ml Lọ 40     

IX.     Nhóm thuốc sát trùng
45 Nước muối sinh lý 500ml Chai 100     

46 Phanthenol nano 
Bạc 130g Chai 20     

47 Silivirin 20g tuýp 20     

48 Nước súc miệng 
thái dương 500ml Chai 150     

B.     VẬT TƯ Y TẾ
49 Băng tam giác Kích thước  80 x 80cm gói 40     

50 Túi sơ cấp cứu loại 
C Bao gồm 27 dụng cụ Túi 4     
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Stt Tên, chủng loại vật 
tư

Quy cách/thông số kỹ 
thuật/danh điểm ĐVT Số 

lượng Đơn giá Thuế 
GTGT

Giá trị bao 
gồm thuế Ghi chú

51 Băng cá nhân 
URGO Hộp 102 miếng Hộp 45     

52 Povidine 10%, 20ml Chai 80     

53 Oxy già 3%, 60ml Chai 40     

54 Cồn 70⁰ 60ml Chai 80     

55 Băng keo lụa Urgo Urgo 1.25cm x 5m, Hộp 
1 cuộn Cuộn 40     

56 Băn thun y tế  Kích thước: 10cm x 3m Cuộn 40

57
Bộ hộp thuốc 
chống sốc phản vệ 
(có sẵn thuốc) 

Nhựa Cái 6

58 Bộ ga trải giường y 
tế

Có chun; kích thước 90 
x 1m9 Cái 8

 Tổng giá trị :   

  Bằng chữ:  

Ghi chú:
- Giá trên đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí giao hàng tại Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV. Địa chỉ: thôn 3, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm 
Đồng.
- Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày.
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